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Kế hoạch giáo dục chủ đề: Thế giới động vật 
Thời gian thực hiện 4 tuần ( Từ ngày 29/12 đến ngày 23/01/2026 )

     I. MỤC TIÊU
       1. Lĩnh vực phát triển thể chất
       1.1. Phát triển vận động
     *MT1:  Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. 
       - Trẻ thực hiện đúng thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
       - Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
       - Tay: 
      + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân. 
      + Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
       - Lưng, bụng, lườn: 
      + Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. 
    + Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.  
    + Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái
      - Chân: 
      + Đưa ra hía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau; 
      + Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau
        * MT 2 : Trẻ thể hiện nhanh mạnh khéo léo khi bò
       + Hoạt động học:  Bò thấp chui qua cổng
        * MT3: Trẻ biết bật, nhảy bằng hai chân tiếp xúc đất thăng bằng hoặc loạng choạng.
      + Hoạt động học: Bật qua vật cản 25 - 30cm
       * MT11: Trẻ biết thực hiện được vận động đi theo yêu cầu.
      + Hoạt động học: Đi nối gót bàn chân tiến lùi
       * MT14: Trẻ vận động nhanh nhẹn, mạnh, khéo trong vận động trườn kết hợp trèo qua ghế thể dục.
       + Hoạt động học: Trườn sấp
     1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
      * MT 20: Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản ở gia đình và ở trường mầm non Thanh Châu 
      - Kể tên các món ăn hàng  ngày trong trường mầm non Thanh Châu và gia đình.
      - Biết được thức ăn đó được chế biến từ thực phẩm nào? Thực phẩm đó từ nhóm nào (nhóm bột đường, nhóm đạm, béo, vitamin).
      - Làm quen với 1 số thao tác đơn giản trong chế biến 1 số món ăn, thức uống.
      - Ích lợi của các loại thực phẩm đó với sức khỏe con người.
      - Giáo dục trẻ ăn đa dạng các loại thực phẩm. 
     * MT28: Trẻ tham gia được hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút.
      - Không có biểu hiện mệt mỏi như ngáp, ngủ gật…trong khoảng 30 phút.
      - Thường xuyên giữ được tập trung chú ý và tham gia hoạt động tích cực.
      * MT 33: Có một số kỹ năng tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày
      - Tự đi cầu thang, đóng mở cửa, cởi giầy, cởi quần áo, tự rửa tay, lau tay, giặt khăn, gấp khăn, gấp quần áo....
    2. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
      *MT40: Trẻ thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc.
      - Biết cây cối và con vật cần được chăm sóc để sống và phát triển.
      -  Một số việc chăm sóc đơn giản cho cây, con vật quen thuộc (tưới nước, lau lá, cho ăn, vệ sinh chuồng…).
      - Thể hiện sự hứng thú yêu thích như  chăm sóc các con vật: cho ăn, chơi đùa, vuốt ve, âu yếm.....
      *MT43: Trẻ dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi.
      - Nhanh chóng hòa đồng vào hoạt động chung nhóm bạn. Hiểu được lợi ích của việc hòa đồng: có nhiều bạn, chơi vui vẻ, đoàn kết.
      - Vui vẻ, thoải mái khi chơi trong nhóm bạn.
       *MT47: Trẻ biết chờ đến lượt khi tham gia các hoạt động.
        - Giữ trật tự chờ đến lượt, không xô đẩy, chen lấn để đảm bảo công bằng.
        - Tôn trọng bạn,  kiên nhẫn không chen ngang, không tranh giành.
       *MT59: Trẻ quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
        - Thấy được sự không công bằng trong nhóm bạn và đưa ra cách giải quyết.
       *MT65: Trẻ biết chủ động làm một số công việc hàng ngày.
      - Thực hiện những quy định đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, ở nhà, lớp học và một số nơi công cộng.
    3. Phát triển ngôn ngữ
       * MT69: Trẻ biết nghe và hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi mầm non.
      - Lắng nghe và hiểu nội dung câu chuyện, thơ, bài đồng dao ca dao. 
      - Thể hiện được cảm xúc phù hợp của mình khi nghe bài thơ, câu chuyện....
      - Rút ra bài học đơn giản từ câu chuyện, thơ, ca dao, đồng dao và liên hệ đến bản thân, cuộc sống hằng ngày.
     + Hoạt động học: Thơ Nhà ngoại, Nghe thầy đọc thơ, Mẹ của em.
     + Truyện: Hai anh em
     * MT70: Nói rõ ràng
      - Nói rõ ràng, mạch lạc ngữ điệu phù hợp để người khác có thể nghe và hiểu.
      - Sử dụng câu đơn giản, đủ ý khi giao tiếp với người khác.
     * MT91: Trẻ biết bắt chước hành vi viết và sao chép chữ cái.    
      - Biết sử dụng các dụng cụ viết vẽ khác nhau.
      - Bắt chước hành vi viết trong vui chơi và các hoạt động hàng ngày.
      - Sao chép được các từ, chữ cái theo trật tự.
      - Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
    * MT93: Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
      - Trẻ thực hiện viết đúng theo quy tắc Tiếng Việt: viết từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
      + Hoạt động học: LQCC: Tập tô chữ cái l, n, m
 * MT94: Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Biết đọc phát âm theo khả năng một số chữ cái bằng Tiếng Anh
       - Nhận dạng được ít nhất 20 chữ cái và phát âm đúng các chữ cái đã nhận biết.
       - Phân biệt được hình dạng các chữ cái giống và khác nhau và trong các trò chơi.
      + Hoạt động học: LQCC l, n, m
      - Đọc, phát âm theo khả năng một số chữ cái bằng Tiếng Anh
     4. Lĩnh vực phát triển nhận thức
      * MT104: Trẻ nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10. Đếm số thứ tự theo khả năng bằng Tiếng Anh
      - Đếm và nói đúng số lượng trọng vi 10. Biết số 10 và nói đặc điểm của số 10. Có thể đếm trên đối tượng theo khả năng bằng Tiếng Anh và nhận diện đọc các số bằng Tiếng Anh.
      - Chọn thẻ chữ số tương ứng (hoặc viết) với số lượng đã đếm được.
      + Hoạt động học: Toán: Đếm đến 8, nhận biết tạo nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết số 8. Nhận biết mối quan hệ  hơn kém trong phạm vi 8.
       * MT116: Trẻ biết gọi tên nhóm, cây cối, con vật theo đặc điểm chung.
      - Hoạt động học: KPKH : + Tìm hiểu 1 số con vật nuôi trong gia đình.
      + Tìm hiểu  động vật sống trong rừng.
      + Tìm hiểu động vật sống dưới nước. 
      + Tìm hiểu côn trùng và chim.
      *MT117: Nhận ra được sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật, và một số hiện tượng tự nhiên.
      - Hoạt động học: Khám phá quả trứng. Khám phá vòng đời của sâu bướm
       * MT119: Trẻ có một số kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo,  thuyết trình tự tin khi tiếp cận làm quen với 1 số phương pháp học tập tiến tiến hiện đại: Steam...
      -  Tham gia các hoạt động giáo dục tổ chức theo phương pháp giáo dục Steam 5E hoặc EDP phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, địa phương theo các chủ đề trong năm học.
      + Hoạt động học:  Khám phá quả trứng. Khám phá một số động vật sống dưới nước. Khám phá một số động vật sống trong rừng. Khám phá vòng đời của sâu bướm
    5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ
      * MT125: Trẻ biết hát đúng giai điệu bài hát trẻ em.
       - Hát đúng giai điệu, lời bài hát và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
       - Hoạt động học : Âm nhạc: + Dạy hát: Gà gáy; Nghe hát: Con heo đất; Trò chơi: Giọng hát to, giọng hát nhỏ.
    * MT126: Trẻ thể hiên được cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc.
     - Vận động nhịp  nhàng  theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sức thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc.
     - Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
     - Thể hiện nét mặt lời bài hát và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
     - Hoạt động học:  Âm nhạc: Hát + VĐ: Thật đáng chê; Nghe hát: Em như chim bồ câu trắng; TC: Nghe hát đoán tên bạn.   
    * MT127: Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, vật  liệu  có  sẵn  tại  địa phương để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
      - Sử dụng từ 2 loại vật liệu để làm ra một loại sản phẩm.
     - Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm.
     - Lựa  chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, vật liệu có sẵn tại địa phương (vỏ ngô, lõi chỉ, lá cây, vỏ lạc...) liệu để tạo ra các sản phẩm theo ý thích
     - Nặn, cắt, dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước hình dáng, đường nét và bố cục cân
     + Hoạt động học: HĐ Tạo hình: Xé dán con cá. Nặn con côn trùng bé thích
     * MT128: Biết tô mầu kín không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.
      - Thường xuyên cầm bút đúng: bằng ngón trỏ và ngón cái, đỡ bằng ngón giữa.
      - Tự tô màu đều, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.
      + Hoạt động học: Tạo hình:  Vẽ con vịt. Vẽ con cua
      * MT133: Trẻ nêu được ý tưởng trong sản phẩm tạo hình của mình.
      - Đặt tên cho sản phẩm
      - Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.
      II.YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
       1. Yêu cầu (Kiến thức, kỹ năng, thái độ)
        a. Kiến thức
      - Trẻ biết tên gọi, tên các bộ phận, các đặc điểm bên ngoài, tiếng kêu, thức ăn, cách vận động và môi trường sống của các con vật, côn trùng và chim. Biết lợi ích của chúng đối với con người. Trẻ biết so sánh sự giống và khác nhau của các con vật, con côn trùng và chim
        - Trẻ biết thực hiện các bài vận động : Đi nối gót bàn chân tiến lùi. Bật qua vật cản 25 - 30 cm. Trườn sấp. Bò thấp chui qua cổng đúng kỹ thuật
        - Biết vẽ và tô màu con vịt, vẽ tô màu các con vật bé thích
        - Trẻ thuộc lời, nhớ tên bài hát và biết hát đúng giai điệu bài hát “Gà gáy”. Biết hát, vận động theo giai điệu bài hát “Chú voi con ở bản đôn
        - Nhớ tên truyện, tên các nhân vật và hiểu nội dung câu truyện: “Chuyến du lịch của chú gà trống choai”
        - Trẻ nhớ tên, hiểu nội dung và đọc thuộc bài thơ: Nàng Tiên ốc. Đom đóm
        - Trẻ nhận biết và phát âm chính xác chữ cái l, m, n
        - Trẻ biết lợi ích của một số con vật sống trong rừng đối với con người, biết bảo vệ môi trường
        - Nhận ra chữ l, n, m trong tiếng và từ. Biết chữ viết thường của chữ l, n, m có những nét gì và tô chữ l, n, m đúng yêu cầu, đẹp
        - Trẻ nhận biết số 8, tạo nhóm đến 8, đếm đến 8
        - Biết sử dụng đồ dùng, các nguyên liệu để cắt dán một số con vật sống trong rừng, xé, dán đàn cá từ giấy màu
        - Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong pham vi 8, tạo nhóm có số lượng là 8 và nhận biết kết quả so sánh.
        - Trẻ biết được một số quyền cơ bản của trẻ em: 
+ Quyền được sống, học tập và vui chơi trong môi trường an toàn, vui vẻ, hạnh phúc.
+ Quyền được bảo vệ: Được đảm bảo an toàn, được đối xử công bằng, bình đẳng.
+ Quyền được tham gia: Quyền tham gia chơi theo nhu cầu của bản thân, quyền được tham gia vào các hoạt động.
+ Quyền được phát triển: Trẻ hiểu rằng bản thân có quyền được học tập, được thể hiện khả năng của bản thân…
      b. Kỹ năng
       - Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định thông qua các hoạt động học tập vui chơi. Trẻ có kỹ năng giao tiếp qua lời nói, trò chuyện, kể chuyện thảo luận nhóm. Trẻ có kỹ năng so sánh, phân biệt sự giống và khác nhau một số con vật nuôi trong gia đình, động vật sống trong rừng, động vật sống dưới nước, côn trùng và chim.
 - Trẻ có kỹ năng quan sát, khéo léo, phối hợp tay, chân nhịp nhàng khi thực hiện các vận động: Đi nối gót bàn chân tiến lùi. Bật qua vật cản 25 - 30 cm. Trườn sấp. Bò thấp chui qua cổng đúng kỹ thuật
 - Trẻ có kỹ năng ngồi, cầm bút đúng tư thế, kĩ năng vẽ, tô màu: Tập tô chữ cái i, n, m. Vẽ, tô màu con vịt, Vẽ con vật bé thích.
       - Rèn kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, phát triển các ngón tay linh hoạt khi xé, dán đàn cá. Cắt dán một số con vật sống trong rừng
      - Trẻ có kỹ năng giao tiếp, đọc diễn cảm, đàm thoại, trả lời câu hỏi to rõ ràng khi giao tiếp với cô và bạn qua đọc thơ, truyện.
  -  Kỹ năng tạo nhóm, so sánh, phân biệt nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
      - Trẻ có kỹ năng hát đúng giai điệu, tự tin vận động, biểu diễn với dụng cụ âm nhạc qua các bài hát: Gà gáy. Chú voi con ở Bản đôn 
     c. Thái độ
  - Giáo dục trẻ có ý thức, thói quen giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ. GD trẻ giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi, biết tự mặc quần áo...
      - Giáo dục trẻ có thói quen lịch sự trong giao tiếp với mọi người xung quanh, yêu quý cô giáo các bạn. 
      - Giáo dục trẻ ăn các loại thực phẩm được cô chế biến thành các món ăn hàng ngày tốt cho sức khỏe.
      - Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường xung quanh. GD trẻ biết qu‎ý trọng ngày hội truyền thống của đất nước.
     2. Chuẩn bị
      a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
      - Trang trí lớp học theo chủ đề bé ngoan: tranh ảnh, biểu bảng theo chủ đề.
[bookmark: _Hlk218090068]  - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu đa dạng phong phú và hấp dẫn với chủ đề “Thế giới động vật” và các góc như: Góc xây dựng, góc phân vai, góc sách truyện, góc tạo hình, góc kỹ năng sống, góc học tập, góc thiên nhiên, góc nghệ thuật.
       - Thay đổi góc mở, sắp xếp, phân bố các góc chơi và đồ dùng chơi đáp ứng đuợc mục đích giáo dục mang tính mở đủ điều kiện cho trẻ dễ hoạt động  và thuận lợi cho giáo viên bao quát các góc chơi.
       - Chuẩn bị mọi điều kiện cho buổi hoạt động ngoài trời phù hợp với kế hoach đã xây dựng: sân chơi, khu vực chơi, thiết bị chơi, mục đích của buổi quan sát.
       - Tạo cảnh quan môi truờng chủ đề “Thế giới động vật” theo chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm.
       - Cô cần tạo hứng thú giao tiếp cho trẻ để kích thích trẻ hứng thú với hoạt động.
       - Cô giáo luôn có thái độ chân tình, cởi mở khi giao tiếp với trẻ và cha mẹ học sinh, thường xuyên trao đổi về tình hình của    trẻ với cha mẹ học sinh. Cô giáo cần quan tâm đều đến các trẻ, yêu thương tôn trọng trẻ, đối xử công bằng với mọi trẻ.
       b. Đồ dùng dạy học của cô
      - Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề
      - Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ, slide về chủ đề “Thế giới động vật” tranh mẫu các bài trong sách hoạt động làm quen với toán, tranh mẫu các bài trong sách bé làm quen với chữ cái, tranh mẫu các bài trong sách tạo hình
      - Một số hột hạt, lá cây, ... chậu cây cảnh
      - Bút màu, giấy màu, giấy vẽ mẫu của cô, vòng, gậy của cô,..
      - Các tranh ảnh, hình ảnh, video về một số vật nuôi trong gia đình, trong rừng, động vật sống dưới nước, chim và côn trùng.
      c. Tài liêu, học liệu của trẻ
      - Mũ múa, phách tre, xắc xô, mũ chóp kín, băng đĩa bài hát về trường lớp
      - Bóng cao su, vòng thể dục, túi cát. Bóng, vòng, gậy thể dục,...
      - Hình khối, gạch, sỏi, hột hạt, cây xanh, bánh kẹo, hoa quả, nước, sữa,…, đồ chơi của lớp,...
      - Bút chì, bút sáp màu, bảng , phấn, thẻ chữ cái, thẻ số, giấy màu, kéo, keo dán, v.v.
      - Tranh, truyện, lô tô của chủ đề “Thế giới động vật”, tranh ảnh về vật nuôi trong gia đình, trong rừng, động vật sống dưới nước, chim và côn trùng.
      - Sách tạo hình, sách hoạt động làm quen với toán, sách bé làm quen với chữ cái, sách chủ đề...
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 
	Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 29/12 - 02/01/2026)
	Tuần 2
(Từ 05/01 -  09/01)
	Tuần 3
(Từ 12/01 - 16/01)
	Tuần 4
(Từ 19/01 -  23/01)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Một số động vật nuôi trong gia đình
	Động vật sống trong rừng
	Động vật sống dưới nước
	Côn trùng và chim
	

	Đón trẻ, Trò chuyện

	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, ân cần, tạo cho trẻ cảm giác được yêu thương khi đến lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định
- Trao đổi với phụ huynh và những người chăm sóc trẻ về nề nếp đi học, tính cách của trẻ mỗi ngày đến lớp,...
- Điểm danh
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Trò chuyện, đàm thoại với trẻ để tìm hiểu về chủ đề Thế giới động vật
- Trẻ biết kí hiệu, thẻ tên, đồ dùng cá nhân của trẻ
- Trẻ tự chơi với bạn bè, xem tranh ảnh ở lớp

	


TD sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước
+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng cho trẻ
	

	Hoạt động học
	Thứ Hai
	- Thể dục
+ VĐCB: Đi nối gót bàn chân tiến lùi
+ BTPTC: Tay, chân, bụng, bât nhảy
+ TCVĐ: Chuyền bóng

	Thể dục
+ VĐCB: Trườn sấp
+ BTPTC: Tay, chân, bụng, bật nhảy
+ TC: Cáo và thỏ
	Thể dục
+ Bật qua vật cản 25 - 30cm
+ BTPTC: Tay, chân, bụng, bật.
+ TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu, qua chân.
	Thể dục
+ VĐCB: Bò thấp chui qua cổng
+ BTPTC: Tay, chân, bụng, bật.
+ TCVĐ: Chạy tiếp sức
	

	
	Thứ Ba
	- Giáo dục âm nhạc: 
+ Dạy hát: Gà gáy
+ Nghe hát: Con heo đất
+ TCAN: Giọng hát to, giọng hát nhỏ
-Tạo hình:
 Vẽ con vịt
	Giáo dục âm nhạc
- Dạy hát + V Đ: Chú voi con ở bản đôn
- Nghe hát: Ta đi vào rừng xanh
- Trò chơi: Chiếc ghế âm nhạc 
- Toán:
 Đếm đến 8, tạo nhóm có 8 đối tượng, nhận biết số 8
	- Tạo hình:
  Xé dán đàn cá.
- Toán:
Nhận biết mối quan hệ hơn kém về số lượng trong phạm vi 9.
	- Giáo dục  âm nhạc:
+ Hát + VĐ: Thật đáng chê
+ Nghe hát: Em như chim bồ câu 
+ TCÂN: Nghe hát đoán tên bài hát.
- Tạo hình:
Vẽ con côn trùng bé thích.
	

	
	Thứ Tư
	- Truyện: 
Chuyến du lịch của chú gà trống choai.
	- Truyện: 
Bác voi tốt bụng

	· -Thơ:
Nàng Tiên ốc

	- Thơ:
 Đom đóm

	

	
	Thứ Năm
	- LQCC: 
 Làm quen chữ cái l, m, n
	- LQCC:
Tập tô chữ cái n, m

	- LQCC: 
 Tập tô chữ cái l
	· - LQCC:
Trò chơi chữ cái: 
l, m, n
	

	
	Thứ Sáu
	- KPKH:
Khám phá quả trứng (Quy trình 5E)
	- KPKH: 
 Tìm hiểu một số 
động vật sống trong 
rừng(qui trình 5E)
	- KPKH:
Tìm hiểu một số  động vật sống dưới nước.
	- KPKH:
 Khám phá vòng đời của sâu bướm  (Quy trình 5E)
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ Hai
	- HĐCCĐ: - Quan sát thời tiết trong ngày
-TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.
- Chơi với bóng, phấn
	- HĐCCĐ:
+ TCVĐ Chó sói xâu tính.
- Chơi ở góc thư viện
	- HĐCCĐ: Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát môi trường xanh - sạch - đẹp, nhặt lá vàng rụng.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi với cát với nước
	

	
	Thứ Ba
	
	
	
	
	

	
	Thứ Tư
	- HĐCCĐ: Quan sát luống rau cải
-TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi với góc thư viện
	- HĐCCĐ: Lao động, nhặt cỏ ở bồn hoa
- Nhặt lá vàng rơi

	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết trong ngày
-TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi với sỏi, lá cây
	- HĐCCĐ: Quan sát cây cau cảnh
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi ớ góc thư viện 
	

	
	Thứ Năm
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa ngâu
-TCVĐ: Kéo co
- Nhặt lá vàng rơi
	- HĐCCĐ: QS cây cau cảnh
-TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi với là cây
	- HĐCCĐ: Quan sát cây sấu
-TCVĐ: Kéo co.
- Chơi với dải lụa, phấn

	- HĐCCĐ: Quan sát đồ chơi ngoài trời
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Chơi với phấn, sỏi, hột hạt 
	

	
	Thứ Sáu
	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- HĐCCĐ:  Quan sát cây râm bụt
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

	- HĐCCĐ: Quan sát luống rau cải
- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi ở góc chợ quê
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc)
	


	T4: HĐ trải nghiệm 
Tạo hình con vật bằng vân tay
	
	 T4: HĐ trải nghiệm Tạo hình con vật bằng lá cây
	
	

	Hoạt động góc
	1. Góc phân vai
 - T1: Bán hàng
 - T2; 4: Bác sỹ thú y
 - T3:  Cửa hàng ăn uống 
a. Mục đích, Yêu cầu
- Trẻ thể hiện đúng vai chơi, biết liên hệ các nhóm chơi với nhau, biết giao lưu trong khi chơi. 
- Trẻ biết vị trí góc chơi và biết một số đồ chơi đặc trưng của góc chơi đó.
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là cửa hàng trưởng, ai là nhân viên, là người bán hàng, ai là người mua hàng…
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định
b. Chuẩn bị  
- Một số đồ dùng đồ chơi quầy bán hàng: rau củ quả, thực phẩm, tiền giả, túi, làn, bàn ghế…
- Một số đồ dùng cửa hàng ăn uống: Dao, thớt, rau củ, quả, con vật bằng nhựa… 
- Đồ dùng bác sỹ thú y: Trang phục quần áo, ống nghe, xi lanh, bút, giấy, kính…. 
c. Cách chơi
- Trò chơi bán hàng: đóng vai cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng, người mua hàng. Người bán hàng niềm nở biết mời chào khách giới thiệu hàng, bao quát sắp xếp hàng bán, lấy hàng cho khách, biết trả lại tiền khi thừa, biết nói lời cảm ơn…
- Trò chơi bác sỹ thú y: Một trẻ đóng vai bác sỹ thú y, khám, kê đơn thuốc cho các con vật. Các bạn còn lại đóng vai là khách hàng mang các con vật đến khám.
- Trò chơi cửa hàng ăn uống: Một trẻ đóng vai đầu bếp trưởng, một trẻ đi chợ, một trẻ rửa thực phẩm, một số trẻ còn lại bày trang trí bàn, cửa hàng và bán hàng, mời chào khách.
2. Góc xây dựng 
- T1: Trang trại chăn nuôi
 - T2; 4: XD vườn bách thú
 - T3:  Xây dựng ao cá
a. Mục đích, Yêu cầu
- Trẻ biết nhận vai chơi và biết thể hiện hành động của vai chơi.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau lắp ghép đồ chơi thành khuôn viên hợp lý, khác nhau một cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: xây dựng khu nhà của bé, nhà tập thể 
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên cho công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây, thợ hồ,..
- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi
- Thu gọn đồ chơi vào đúng nơi quy định
b. Chuẩn bị
Vật liệu xây dựng:
- Gạch, sỏi, khối nhựa, khối gỗ hình vuông, hình chữ nhật, hàng rào, cây xanh, cây hoa, các con vật...
c. Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: 1 bạn là chú lái xe chở vật liệu xây dựng, 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn còn lại là chú công nhân xây dựng trang trại chăn nuôi, công viên vườn bách thú, ao cá.
3. Góc học tập
- T1: Xem, tìm chữ cái qua tranh lô tô. Ghép tranh tương phản.
- T2: Xếp hột hạt tạo thành các chữ cái đã học. Chơi với bảng chun
- T3: Chơi với các con số và chữ cái
- T4: Chơi với bảng chun; Chơi với các con số và chữ cái.
a. Mục đích, Yêu cầu
- Trẻ biết gọi tên các chữ cái, con số mình biết qua lô tô, quan bảng chữ cái. Biết dùng hột hạt, dây kẽm tạo hình thành các chữ cái, con số
- Trẻ biết sử dụng chun tạo hình thành các số và các hình đã học
- Trẻ biết luồn dây vào các lỗ rỗng trên hình gỗ tạo thành chữ cái và số.
b. Chuẩn bị
- Bàn ghế, bảng chun, các thẻ số, dây kẽm, hột hạt, bộ thẻ gỗ chữ cái và số.
c. Cách chơi
Cho trẻ nhận và chọn đồ chơi tại góc chơi. Trẻ sử dụng những chiếc chun để tạo hình những con số và những hình theo ý thích
Sử dụng hột hạt xếp lên bảng tạo hình hữ cái đã học.
Dùng dây luồn qua các lỗ rỗng tạo hình thành chữ cái và số
 4. Góc nghệ thuật (tạo hình, âm nhạc)
- T1; 2: Hát các bài hát đã học, Nặn 1 số con vật theo ý thích
- T3:  Múa, hát các bài hát đã học, Cắt dán động vật sống trong rừng.
- T4: vẽ, xé dán con bướm, hát các bài hát đã học.
a. Mục đích, Yêu cầu
- Cô giới thiệu góc chơi hỏi trẻ thích làm gì? Làm như thế nào? Hướng dẫn gọi ý cho trẻ tạo hình, khuyến khích trẻ mạnh dạn tự tin tham gia các tiết mục âm nhạc
 - Trẻ biết múa hát một số bài hát theo chủ đề, thực hiện một số hoạt động tạo hình như vẽ, nặn, xé dán các bài trong chủ đề. 
- Trẻ chơi cùng nhau đoàn kết
- Biết cất đồ dùng vào đúng góc đã quy định
b. Chuẩn bị
- Dụng cụ âm nhạc, giấy vẽ, giấy màu, keo dán hộp bánh, đất nặn, giấy A4, kéo...
c. Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: Trẻ về góc chơi tô màu, nặn, múa hát bài hát động vật, trang trí tranh động vật, côn trùng và chim
5. Góc thiên nhiên
- T1, T2: Chăm sóc cây cảnh.
- T3,T4:  Chăm sóc góc thiên nhiên cây hoa (bắt sâu, tỉa lá,..), Chơi với cát nước
a. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết thực hiên một số công việc như: Chăm sóc cây, tưới cây, lau bụi, cắt tỉa lá úa cho cây, in hình đồ chơi trên cát 
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của bạn.
- Thu dọn đồ chơi cất đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị
- Các chậu cây xanh, khuôn cát, xô nước, kéo, khăn.
c. Cách chơi
- Cho trẻ nhận vai chơi và phân công công việc: cầm giẻ lau lá, bắt sâu cho cây, nhặt tỉ lá vàng, các bạn còn lại tưới nước cho cây.
- Trẻ làm cát ẩm bằng nước, trộn đều và lấy dụng cụ xúc vào khuôn cát, sau đó úp xuống để tạo hình khuôn cát.
6. Góc kỹ năng sống
- T1:  Gấp quần áo; chải đầu, đan tết. Buộc dây, đóng mở cúc áo. 
- T2: Đóng, mở cúc áo, kéo khóa áo; đan tết, gấp quần áo; xâu hột hạt, kéo khóa áo
- T3: kỹ năng mặc, gấp quần áo.
- T4: Cài khuy áo, kéo khóa, sử dụng dao thớt.
a. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết gấp, phơi quần áo gọn gàng.
- Biết đóng mở cúc áo, kéo khóa áo
- Biết đan tết, đan nong mốt, xâu vòng
- Trẻ biết cách chải đầu, không bị rối và buộc tóc bằng chun.
b. Chuẩn bị
- Các loại quần áo, móc treo, giầy buộc dây
- Gương, lược, chun buộc tóc
c. Cách chơi
- Cho trẻ về góc chơi, cho trẻ thực hành theo cách của mình. Cô bao quát và hướng dẫn để trẻ thực hành chính xác và thành thục hơn.
7. Góc sách truyện
- T1: Xem sách truyện về 1 số vật nuôi trong gia đình, kể chuyện theo ý thích.
- T2: Nghe truyện: Chú dê đen, kể truyện theo ý thích
- T3; 4: Kể truyện với rối ngón, xem tranh chuyện theo ý thích
a. Mục đích, Yêu cầu
- Trẻ biết về đúng góc chơi, biết cách xem tranh,  mở sách…
- Trẻ xem tranh và kể sáng tạo theo tranh về thế giwos động vật cô đã chuẩn bị
- Trẻ biết xem tranh cùng bạn, thảo luận về nội dung tranh, sách mà trẻ đang xem.
- Trẻ xem tranh đoàn kết không tranh dành nhau
- Trẻ biết thu dọn tranh, sách sau giờ học vào đúng nơi quy định
b. Chuẩn bị
- Sách, tranh, truyện
c. Cách chơi
- Trẻ về góc chơi, cho trẻ tự chọn sách, truyện trẻ thích và tập kể sáng tạo theo nội dung tranh, truyện.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh

	- Vệ sinh rửa mặt rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
 - Ăn bữa chính buổi 10h30 sáng: Cho trẻ ngồi bàn ăn, cô chia ăn, giới thiệu các món ăn, cho trẻ ăn. Cô bao quát giờ ăn và động viên trẻ ăn hết xuất.
 - Ăn xong cho trẻ vệ sinh lau miệng, uống nước, đi vệ sinh
 - Cho trẻ đi ngủ: Cô kiểm tra số trẻ ăn trước khi ngủ, bao .quát khi trẻ ngủ, nếu trẻ khó ngủ cô vỗ về hoặc mở các bài hát du để trẻ dễ ngủ. Trong khi trẻ ngủ cô chú ý đặt trẻ nằm ngay ngắn với những trẻ hay nằm nghiêng, nằm sấp và trong khi trẻ ngủ cô không nên gây tiếng động làm cho trẻ tỉnh giấc (Lưu ý: những trẻ thận yếu hay đi vệ sinh giữa giờ ngủ cô nên cho trẻ đi vệ sinh để tránh trẻ đi vệ sinh ra giường làm mất vs đến trẻ khác)
	

	Hoạt động chiều (Chơi, HĐ theo ý thích)
	Thứ Hai
	- Dạy trẻ kỹ năng : Đi, gập tất đúng cách
thích ở các góc
	- Làm bài tập vở Bé làm quen với toán 
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Làm bài tập vở: Bé học đọc, học viết 
- Chơi theo ý thích ở các góc 
	- Làm bài tập vở Bé làm quen với toán. 
- Chơi theo ý thích ở các góc
	

	
	Thứ Ba
	- Vệ sinh lớp học
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Ôn hát một số bài hát về động vật.
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Ôn chữ các cái  đã học
- Chơi theo ý thích ở các góc 
	- Chơi “Tìm những con vật cùng nhóm”
- Chơi theo ý thích ở các góc
	

	
	Thứ Tư
	- Làm bài tập vở Bé học đọc, học viết. 
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Vệ sinh lớp học.
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Ôn thơ: Nàng tiên ốc
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Giải câu đố về côn trùng và chim.
- Chơi theo ý thích ở các góc
	

	
	Thứ Năm
	- Tập gấp áo khoác  
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Phân nhóm các con vật
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Hoàn thành vở Bé LQCC chữ l, m, n.
- Chơi theo ý thích ở các góc
	- Vệ sinh lớp học
- Chơi theo ý thích ở các góc
	

	
	Thứ Sáu
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan 
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan
	- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
- Nêu gương bé ngoan

	- Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan. 
- Chơi theo ý thích ở các góc
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